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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nuôi cấy in vitro và vi thủy canh để nhân 

nhanh giống cây sen Mặt Bằng (tên khoa học), có nguồn gốc từ xã Sơn Đà, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy, môi trường MS có 7,5 g/l agar, 30 

g/l saccharose, 0,5 mg/l BAP là phù hợp nhất cho sự nảy mầm của phôi hạt sen 

với tỉ lệ phôi nảy mầm đạt 95%, chiều cao trung bình chồi 3,08 (cm) và số lá 

trung bình đạt 2,31 lá/chồi sau 7 ngày. Việc bổ sung kinetin hay BAP đều kích 

thích nhân chồi in vitro và vi thủy canh; đặc biệt môi trường MS bổ sung 1,5 

mg/l BAP khiến 100% chồi tạo chồi mới, hệ số nhân 3,35 và 2,78 ở hệ thống nuôi 

cấy in vitro và vi thuỷ canh. Sự ra rễ của chồi sen đều tốt ở cả in vitro và vi thủy 

canh; và trong môi trường MS bổ sung 1,5 mg/l α- NAA thì 100% chồi ở hai hệ 

thống đều tạo rễ, với số rễ trung bình 11,63 rễ/cây, chiều dài rễ trung bình 3,10 

cm ở hệ thống in vitro; và 9,78 rễ/cây, chiều dài rễ trung bình 2,08 cm ở hệ thống 

vi thủy canh. Giai đoạn thích ứng tự nhiên, cây có nguồn gốc vi thuỷ canh có tỉ 

lệ sống và số lá trung bình cao hơn cây in vitro ở các giá thể với tỷ lệ bùn và 

nước khác nhau. Giá thể 20 ml bùn: 40 ml nước thích hợp nhất cho cây sen nguồn 

gốc vi thuỷ canh giai đoạn thích nghi với tỷ lệ cây sống là 36,67% và số lá trung 

bình là 7,42 lá. 

ABSTRACT 
This research used tissue culture and micro-hydroponics for plant propagation 

of the Mat Bang lotus. The result showed that (i) the embryos separated from the 

lotus seeds cultured on the MS medium with 7.5 g. L-1 agar + 30 g. L-1 saccharose 

and 0.5 mg/l BAP in vitro system was the best with an embryo germination rate 

of 64.4%, shoot height of 3.08 cm, and 2.31 leaves after 7 days of culture. (ii) 

During the shoot multiplication stage, the MS medium with Kinetin or BAP 

stimulated the lotus shoot multiplying in both in vitro and microponic systems. 

In particular, the MS added 1.5 mg. L-1 BAP made 100% of the shoots produce 

new shoots with a coefficient of 3.35 and 2.78 in vitro and microponic systems, 

respectively. (iii) The rooting of the shoots was available in the two systems. 

Specially, in the MS medium supplemented with 1.5 mg. L-1 α-NAA, 100% of 

samples produced roots, in which the average number of roots was 11.63 and 

root length averaged 3.10 cm in the in vitro system; and 9.78 roots/plant, the 

average root length was 2.08 cm in the microponic system. (iv) In the nursery, 

the microponic plantlets had higher survival rates and the average number of 

leaves was higher than those of in vitro plantlets in all substrates with different 

ratios of sludge and water. The substrate with the ratio of 20 ml of sludge and 

40 ml of water was the most suitable for micro-hydroponic plantlets in the 

nursery with a survival rate of 36.67% and an average number of leaves of 7.42. 

 



Công nghệ sinh học & Giống cây trồng 
 

52               TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP TẬP 12, SỐ 5 (2023) 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hoa Sen (Nelumbo nucifera) là một trong 
những loài thực vật có giá trị không những về 
kinh tế, dược liệu mà còn có giá trị về mặt văn 
hoá, được con người trồng và sử dụng từ rất lâu 
đời trên thế giới, và được chọn làm quốc hoa của 
Việt Nam. Các nghiên cứu về sen với các đặc 
điểm thực vật, sinh hóa và giá trị của các bộ 
phận của cây sen đã được một số tác giả nghiên 
cứu như Nguyen & Hicks (2001) [1]. Phiến lá, 
cuống lá, nụ, hoa, hạt đến ngó sen, củ sen đều 
có thể dùng để chế biến các món ăn, thức uống 
ngon và bổ dưỡng. Hạt sen và củ sen là những 
thực phẩm quý, giàu dinh dưỡng, chứa nhiều 
nguyên tố vi lượng, các vitamin, chất xơ… giúp 
tăng cường sức khỏe cho con người [2]. Dịch 
chiết các bộ phận khác nhau của cây sen có 
nhiều dược chất có giá trị chống oxy hóa, chống 
ung thư, chống virus, chống béo phì, trầm cảm, 
tiêu chảy, tim mạch, tăng huyết áp và mất ngủ  
[3-6]. Riêng hoa sen còn được sử dụng trong 
nhiều lễ hội ở các nước là biểu tượng của sự tinh 
khiết, thiêng liêng và bất tử của nhiều nền văn 
hóa trong nhiều thế kỷ [7-8]. Tuy nhiên, hiện 
nay các giống sen có các đặc tính quý đang suy 
giảm một cách nghiêm trọng và đứng trước 
nguy cơ mất dần theo thời gian, đặc biệt ở Việt 
Nam. Hiện trạng trên do nhiều nguyên nhân như 
tác động của thời tiết khắc nghiệt, ô nhiễm môi 
trường nước cùng với phương thức tự để giống, 
lối canh tác theo kinh nghiệm dân gian, tự phát 
của người dân. Chính vì vậy, bảo tồn, phát triển 
các giống sen quý và mở rộng nhân giống vô 
tính phục vụ quy mô sản xuất là việc rất cần 
thiết.  

Theo Nguyễn Phước Tuyên (2007) [9], 
phương pháp nhân giống truyền thống bằng hạt 
và củ có đặc điểm là dễ tiến hành, tuy nhiên một 
năm chỉ thu hoạch được hạt và củ một lần vì mỗi 
năm có một vụ nên hệ số nhân không cao. Ngày 
nay, phương pháp nuôi cấy mô đã đóng góp 
những kết quả to lớn để nhân giống cây trồng 
nói chung cũng như cây sen [10-13]. Phương 
pháp nuôi cấy mô in vitro vừa có hệ số nhân cao, 
lại thu được các cây giống có kích cỡ đồng đều 
về kiểu gen lẫn kiểu hình nên rất có triển vọng 
trong sản xuất ở quy mô công nghiệp. Do đó, việc 
tiến hành nghiên cứu nhân giống in vitro cần được 

tiến hành nghiên cứu trên cây Sen hồng, một loại 
Sen có giá trị của Việt Nam [14].  

Bên cạnh đó, cây hoa sen là loài cây thuỷ 
sinh nên việc kết hợp nhân giống vi thủy canh 
với in vitro là một hướng nghiên cứu triển vọng, 
góp phần giảm một số tác động tiêu cực của 
nuôi cấy mô đến mẫu in vitro như hiện tượng 
thủy tinh thể, khả năng ra cây yếu của cây in 
vitro giai đoạn vườn ươm, đặc biệt với cây thủy 
sinh như cây hoa Sen. Như Mahmad và cộng sự 
(2014) [15] cũng đã bước đầu nghiên cứu nhân 
giống in vitro cây sen từ hạt chưa trưởng thành 
- chồi mầm sen Yellow Plumule ở gương sen 
trong các điều kiện môi trường lỏng rắn khác 
nhau. Chính vì vậy, nghiên cứu vi thủy canh và 
in vitro trong nhân giống cây sen hồng 
(Nelumbo nucifera gaertn) nhằm khảo sát ảnh 
hưởng của một số yếu tố đến quá trình nhân 
chồi, quá trình ra rễ, giá thể ra cây ngoài vườn 
ươm của cây trong điều kiện in vitro và vi thuỷ 
canh nhằm góp phần vào công tác bảo tồn và 
phát triển loài hoa quý hiếm của Việt Nam cũng 
như hướng đến việc nhân nhanh cây con phục 
vụ cho thương mại hóa loài hoa đẹp và có giá trị 
kinh tế cao này.  
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 
Hạt sen hồng Mặt Bằng khô, là một giống địa 

phương của xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội.  

Môi trường dinh dưỡng MS (Murashige & 
Skoog, 1962) [16] có pH = 5,8. 
2.2. Tạo nguồn vật liệu ban đầu  
2.2.1. Ảnh hưởng của cách xử lý hạt khác 
nhau đến khả năng tạo vật liệu khởi đầu.  

Khử trùng vật liệu ban đầu: Phá vỡ lớp vỏ 
đầu hạt sen sau đó rửa sạch rồi ngâm với xà 
phòng trong vòng 15 phút. Tiếp theo, đưa hạt 
vào tủ cấy vô trùng, lắc trong cồn 70° trong 5 
phút, cuối cùng ngâm trong dung dịch Javen 
30% trong 10 phút và rửa lại 3 lần với nước cất 
vô trùng [14]. 
 

 

 

      Hình 1. Hạt sen Mặt Bằng khô 
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Sau khử trùng, hạt được xử lý và nuôi cấy 

theo các cách khác nhau như tách lấy phôi hạt 

và cấy vào hệ thống in vitro 1 (MS+ 30 g/l 

saccharose  + 7,5 g/l agar); hệ thống in vitro 2 

(MS + 0 g/l saccharose + 7,5 g/l agar); hệ thống 

in vitro 3 (nước RO + 30 g/l saccharose + 7,5 g/l 

agar) hay cấy cả hạt đã khử trùng trong hệ thống 

vi thủy canh 1 (MS lỏng + 0 g/l saccharose); hệ 

thống vi thủy canh 2 (nước RO + 30 g/l 

saccharose hay trong hệ thống vi thủy canh 3 

(nước RO + 30 g/l saccharose) trong giá thể xốp 

trong bình thủy tinh. Đánh giá mẫu sau một tuần 

với các chỉ tiêu tỉ lệ phôi sống sạch, tỉ lệ phôi 

nảy mầm, chiều cao chồi, số lá. 

2.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự nảy 

mầm của phôi hạt hoa sen hồng 

Các mẫu phôi có tỷ lệ nảy mầm tốt nhất ở thí 

nghiệm trên được chọn làm công thức khử trùng 

và được nuôi cấy trên các môi trường khác nhau 

như môi trường in vitro là MS + 30 g/l   

saccharose + 7,5g/l agar + 0 mg/l BAP (CT1); 

MS + 30 g/l   saccharose + 7,5g/l agar + 0,5 mg/l 

BAP (CT2) và môi trường vi thủy canh là MS 

và 30 g/l saccharose không bổ sung  BAP (CT3) 

hoặc 0,5 mg/l BAP (CT4). Sau một tuần, các chỉ 

tiêu theo dõi gồm tỉ lệ phôi sống sạch, tỉ lệ phôi 

hạt nảy mầm, chiều cao chồi và số lượng lá.  

2.3. Nhân nhanh chồi sen in vitro và vi thủy canh 

Các chồi sen 2 tuần tuổi thu được trên công 

thức tốt nhất của thí nghiệm ảnh hưởng của 

BAP đến sự nảy mầm của phôi hạt thu được 

nuôi cấy trên môi trường khác nhau là môi 

trường in vitro MS + 30 g/l saccharose + 7,5 g/l 

agar và môi trường vi thủy canh là MS; có bổ 

sung kinetin ở các nồng độ khác nhau là 0,0; 0,5; 

0,75; 1,0 mg/l. Sau 2 tuần nuôi cấy, theo dõi 

gồm tỉ lệ mẫu tạo chồi mới, hệ số nhân chồi, đặc 

điểm chồi. 

2.4. Ra rễ cho chồi sen in vitro và vi thủy canh  

Đồng Huy Giới và cộng sự (2021) [14] đã 

xác định được môi trường MS có bổ sung 1,5 

mg/l α-NAA là môi trường thích hợp nhất cho 

sự tạo rễ in vitro cây hoa sen Hồ Tây. Vì vậy các 

chồi sen được nuôi cấy trong môi trường MS + 

30 g/l saccharose + 7,5 g/l agar + 1,5 mg/l α-

NAA và MS + 1,5 mg/l α-NAA. Theo dõi mẫu 

sau 3 tuần với các chỉ tiêu gồm tỉ lệ mẫu ra rễ, 

số rễ trung bình, chiều dài rễ trung bình. 

2.5. Huấn luyện cây từ in vitro và vi thủy canh 

thích nghi với  điều kiện tự nhiên 

 Mẫu chồi sen sau khi được tạo rễ (cây hoàn 

chỉnh) in vitro và vi thuỷ canh được đưa ra môi 

trường ánh sáng ngoài tự nhiên trong giá thể bùn 

ao và nước với các tỉ lệ khác nhau (20:20; 40:20; 

20:40). Theo dõi cây trồng sau 2 tuần với các 

chỉ tiêu gồm tỉ lệ cây sống, số lá, đặc điểm cây. 

2.6. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý 

số liệu 

Các thí nghiệm trong phòng được bố trí trên các 

giá có chế độ chiếu sáng 16 h/ngày, cường độ 2000 

lux ở điều kiện nhiệt độ 25 ± 2oC, độ ẩm 70 - 80%. 

Ở hệ thống in vitro, các mẫu được nuôi cấy 

trong bình nuôi cấy môi trường trước khi sử 

dụng để nuôi cấy được hấp khử trùng ở 121oC, 

1 atm trong 20 phút. Ở hệ thống vi thủy canh, 

các mẫu được cấy trong giá thể bọt xốp, đặt 

trong bình nuôi chứa môi trường dinh dưỡng 

không hấp khử trùng. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên, 

mỗi công thức lặp lại 3 lần, mỗi công thức 20 

hoặc 30 mẫu tùy thí nghiệm. Các số liệu về các 

chỉ tiêu theo dõi được tính toán bằng phần mềm 

Excel và theo chương trình IRRISTAT 5.0. Các 

công thức so sánh được tiến hành theo phương 

pháp kiểm tra sự sai khác giữa các giá trị trung 

bình bằng phép ước lượng và sử dụng tiêu chuẩn 

LSD (độ tin cậy là 95%). Kiểm tra độ biến động 

của thí nghiệm được biểu hiện qua chỉ số tiêu 

chuẩn CV (%). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tạo vật liệu khởi đầu 

Các hạt sen được xử lý khác nhau như phôi 

được tách từ hạt hay nguyên hạt được nuôi cấy 

vào hệ thống khác nhau ứng các công thức từ 

CT1 đến CT6. Sau 7 ngày, kết quả thể hiện ở 

Bảng 1 và Hình 2. 
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Bảng 1. Khả năng nảy mầm của phôi và hạt sen khô sau 7 ngày nuôi cấy 

Công 
thức 

Mẫu 
cấy 

Điều kiện 
nuôi cấy 

Tỷ lệ phôi 
sống sạch 

(%) 

Tỉ lệ phôi sống 
sạch nảy mầm 

(%) 

Chiều cao phôi 
(cm) 

Số lá 
(lá) 

CT1 
Phôi 

In vitro1 81,1 60,0 2,26 ± 0,13c 2,0a 

CT2 In vitro2 86,7 40,0 1,69 ± 0,29c 2,0a 

CT3 In vitro3 83,3 46,7 1,89 ± 0,14c 2,0a 

CT4 
Hạt 

VTC1 68,9 43,3 1,21 ± 0,01d 2,0a 

CT5 VTC2 51,1 50,0 7,94 ± 0,13a 2,0a 

CT6 VTC3 54,4 48,9 6,93 ± 0,52b 2,0a 

LSD0,05     0,45 0,0 
CV%     6,7 0,0 

Ghi chú: VTC - Vi thuỷ canh; So sánh các giá trị trong cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái a, b, c, d khác 

nhau thì biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa ở mức a = 0,05. 

 

CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6 

Hình 2. Các chồi sen sau 7 ngày nuôi cấy phôi, hạt 
Ghi chú:  

CT 1: Tách phôi hạt và cấy vào hệ thống in vitro 1 (MS+ 7,5 g/l agar+ 30 g/l saccharose); 

CT 2: Tách phôi hạt và cấy vào hệ thống in vitro 2 (MS + 7,5 g/l agar + 0 g/l saccharose); 

CT 3: Tách phôi hạt và cấy vào hệ thống in vitro 3 (nước RO + 7,5 g/l agar + 30 g/l saccharose); 

CT 4: Cấy hạt trong hệ thống vi thủy canh 1 (nước RO + 0 g/l saccharose) trong giá thể xốp; 

CT 5: Cấy hạt trong hệ thống vi thủy canh 2(MS + 30 g/l saccharose) trong giá thể xốp; 

CT 6: Cấy hạt trong hệ thống vi thủy canh 3(nước RO + 30 g/l saccharose) trong giá thể xốp. 
 

Kết quả Bảng 1 cho thấy, cách xử lí hạt khác 

nhau có ảnh hưởng đến sức sống và sinh trưởng 

của phôi hạt sen hồng khô. Ở CT1, phôi hạt 

được tách ra khỏi hạt và cấy vào hệ thống in 

vitro 1 (MS+ 7,5 g/l agar + 30 g/l saccharose) 

có tỉ lệ phôi sống sạch (81,1%) và phôi sống 

sạch nảy mầm (60%) cao nhất. Tuy nhiên, ở 

điều kiện CT6, hạt được cấy trong hệ thống vi 

thủy canh 2 (MS + 30 g/l saccharose) trong giá 

thể xốp trong bình thủy tinh có chiều cao phôi 

cao nhất (7,94 cm). Như vậy, sử dụng cách lấy 

mẫu và khử trùng mẫu cũng như môi trường 

thủy canh để nuôi cấy phôi bước đầu cho thấy 

chúng có thể áp dụng vào mẫu cho cây nuôi cấy 

vi thủy canh, với tỷ lệ mẫu sống sạch trên 50%, 

thấp hơn các mẫu được khử trùng và nuôi trên 

môi trường in vitro, tỷ lệ là trên 80%. Kết quả 

này có sự khác biệt so với công bố của tác giả 

Đồng Huy Giới và cộng sự (2021) [14] khi 

nhóm tác giả tiến hành khử trùng hạt sen hồng 

Hồ Tây tươi bằng cồn 70% và Javen 30% đạt tỉ 

lệ sống sạch là 95%. Tuy nhiên, công bố của 

Hoàng Thị Kim Hồng và cộng sự (2017) [17] khi 

xử lí hạt sen Huế tươi bằng nước xà phòng loãng, 

cồn 70% và HgCl2 0,1% trong thời gian 6 phút, 

cũng chỉ thu được tỉ lệ phôi sống sạch là 75%.  

Ngoài ra, môi trường nuôi cấy vi thủy canh 

VTC2 này có lẽ có đủ các yếu tố cần thiết giúp 

phôi sen nảy mầm và phát triển như giá thể để 

bám; các chất khoáng trong môi trường dinh 

dưỡng MS, nước và năng lượng từ đường 

saccharose, nên chồi sen sinh trưởng và phát 

triển vượt trội.  

Tiếp theo đó, các phôi hạt được tách ra và 

nuôi cấy trong môi trường in vitro 1 và vi thủy 

canh 2 có bổ sung BAP với nồng độ khác nhau 

để nghiên cứu ảnh hưởng của BAP đến phôi hạt 

ở cả hai hệ thống. Kết quả ở Bảng 2 và Hình 3 

cho thấy, BAP có ảnh hưởng tích cực đến sự 

nảy mầm của phôi hạt hoa sen trong cả hai điều 
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kiện nuôi cấy. Trong môi trường MS có 0,5 

mg/l BAP với tỉ lệ phôi sống sạch nảy mầm là 

64,4% (in vitro), 53,3% (vi thủy canh) và số lá 

mầm cao nhất là 2,31 ở điều kiện in vitro. 

Chiều cao chồi đạt giá trị cao nhất ở điều kiện 

in vitro có BAP và ở điều kiện vi thủy canh 

(khoảng 3 cm). Phạm Văn Lộc và cộng sự 

(2007) [18] cũng đã sử dụng môi trường MS có 

bổ sung 0,5 mg/l BAP để kích thích sự sinh 

trưởng của phôi hạt sen.
 

Bảng 2. Ảnh hưởng BAP đến sự nảy mầm của phôi hạt sen sau 7 ngày nuôi cấy 

Công 
thức 

Nồng độ 
BAP (mg/l) 

Điều kiện 
nuôi cấy 

Tỷ lệ phôi 
sống sạch 

(%) 

Tỉ lệ phôi 
sống sạch    
nảy mầm 

(%) 

Chiều cao 
chồi (cm) 

Số lá 

CT1 0,0 In vitro 1 80,0 58,9 2,86 ± 0,28 b 2,00 ± 0,00b 

CT2 0,5 In vitro 1 78,9 64,4 3,08 ± 0,41a 2,31 ± 0,14a 

CT3 0,0 Vi thuỷ canh 2 52,2 51,1 3,47 ± 0,21a 2,00 ± 0,00b 

CT4 0,5 Vi thuỷ canh 2 53.3 53,3 3,86 ± 0,34a 2,08 ± 0,09b 

 LSD0,05    0,50 0,14 
 CV%    8,2 3,3 

Ghi chú: Môi trường nền in vitro MS + 30 g/l saccharose + 7,5 g/l agar, môi trường vi thủy canh là MS + 30 g/l 

saccharose; So sánh các giá trị trong cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì biểu diễn sự 

khác biệt có ý nghĩa ở mức a = 0,05. 
 

        
0,0 mg/l BAP 

(in vitro) 

0,5 mg/l BAP 

(in vitro) 

0,0 mg/l BAP 

(Vi thủy canh) 

0,5 mg/l BAP 

(Vi thủy canh) 

Hình 3. Chồi sen trong các môi trường bổ sung BAP sau 7 ngày nuôi cấy phôi hạt 
 

3.2. Nhân nhanh chồi sen in vitro và vi thuỷ 

canh.  
Các chồi sen in vitro 2 tuần tuổi được nuôi 

cấy điều kiện in vitro hoặc vi thủy canh có bổ 

sung Kinetin (Ki) hoặc không. Sau 2 tuần, kết 

quả được thể hiện ở Bảng 3 và Hình 4. 
 

Bảng 3. Ảnh hưởng của Kinetin (Ki) đến sự nhân nhanh chồi hoa sen 

Công thức 
Nồng độ Ki  

(mg/l) 
Điều kiện 
nuôi cấy 

Tỉ lệ mẫu tạo 
chồi mới (%) 

Hệ số nhân chồi 
(lần) 

Đặc điểm chồi 

CT1 (ĐC1) 0,00  18,33 1,1 ± 0,03e Chồi vàng 
CT2 0,50 In vitro 83,33 2,73 ± 0,16a Chồi xanh 
CT3 0,75  75,00 2,33 ± 0,08c Chồi xanh 
CT4 1,00  71,67 2,17 ± 0,03d Chồi xanh 

CT5 (ĐC2) 0,00  13,33 1,13 ± 0,03e Chồi xanh, có rễ 
CT6 0,50 

Vi thuỷ canh 
81,67 2,45 ± 0,05b Chồi xanh, có rễ 

CT7 0,75 75,00 2,13 ± 0,03d Chồi xanh, có rễ 
CT8 1,00 70,00 2,05 ± 0,04d Chồi xanh, có rễ 

 LSD0.05   0,11  
 CV%   3,2  

Ghi chú: Môi trường nền in vitro MS + 30 g/l saccharose + 7,5 g/l agar, môi trường vi thủy canh là MS + 30 g/l saccharose; 

so sánh các giá trị trong cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì biểu diễn sự khác biệt có ý 

nghĩa ở mức a = 0,05. 

Bảng 3 cho thấy, ở môi trường bổ sung 0,5 

Kinetin có tác động tích cực đến sự nhân nhanh 

chồi sen hồng in vitro. Nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Quỳnh Trang (2020)[19] cũng cho thấy, số 
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chồi tăng lên ở môi trường bổ sung 0,5 mg/l 

Kinetin, sau đó giảm dần xuống khi nồng độ 

tăng từ 1,0-2,0 mg/L với cả giống sen trắng Trẹt 

Lõm và giống sen Đỏ Ợt.  

Ngoài ra, ở thí nghiệm này với sen hồng, các 

chỉ tiêu của chồi sen ở điều kiện in vitro trội hơn 

một ít so với môi trường nuôi cấy vi thủy canh. 

Cụ thể, tỉ lệ mẫu tạo chồi, về hệ số nhân chồi ở 

môi trường nuôi cấy có bổ sung 0,5 mg/l ở điều 

kiện in vitro đạt cao nhất là 83,33% và 2,73; ở 

điều kiện vi thủy canh đứng vị trí số 2 là 81,67% 

và 2,45. Các chỉ tiêu này của chồi ở môi trường 

nuôi cấy điều kiện in vitro cũng nhỉnh hơn so 

môi trường vi thủy canh, ở các nồng độ Kinetin 

khác. Như vậy, với cây hoa sen hồng, có thể sử 

dụng phương pháp nuôi cấy vi thủy canh để 

nhân nhanh chồi sen.

 

    
0 mg/l Ki (in vitro) 0,5 mg/l Ki (in vitro) 0,75 mg/l Ki (in vitro) 1 mg/l Ki (in vitro) 

    
0,0 mg/l Ki (VTC) 0,5 mg/l Ki (VTC) 0,75 mg/l Ki (VTC) 1,0 mg/l Ki (VTC) 

               Hình 4. Chồi sen in vitro và vi thuỷ canh (VTC) ở các môi trường có Kinetin  

 

Các chồi sen in vitro 2 tuần tuổi cũng được 

nuôi cấy trong môi trường bổ sung BAP ở điều 

kiện in vitro và vi thuỷ canh. Sau 2 tuần nuôi 

cấy và kết quả thu được thể hiện ở Bảng 4 và 

Hình 5. 

 

Bảng 4. Ảnh hưởng của BAP đến chồi sen sau 2 tuần nuôi cấy 

Công thức Nồng độ BA 
Điều kiện  

nuôi cấy 

Tỉ lệ mẫu tạo 

chồi mới (%) 

Hệ số  

nhân chồi 
Đặc điểm chồi 

CT1 (ĐC1) 0,0 In vitro 18,33 1,17 ± 0,03c Chồi vàng 

CT2 1,5 In vitro 100,0 3,35 ± 0,23a Chồi xanh 

CT3 (ĐC2) 0,0 Vi thuỷ canh 13,33 1,13 ± 0,03c Chồi xanh 

CT4 1,5 Vi thuỷ canh 100,0 2,78 ± 0,10b Chồi xanh 

 LSD0,05   0,21  

 CV%   5,0  

Ghi chú: Môi trường nền in vitro MS + 30 g/l saccharose + 7,5 g/l agar, môi trường vi thủy canh là MS 
+ 30 g/l saccharose; các giá trị mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa 

ở mức a = 0,05. 

Bảng 4 cho thấy, BAP có ảnh hưởng tích cực 

đến sự nhân nhanh chồi sen hồng ở cả hai điều 

kiện in vitro và vi thuỷ canh. Cụ thể là, khi bổ 

sung BAP ở nồng độ 1,5 mg/l ở hai điều kiện 

đều cho kết quả cao hơn so với công thức đối 

chứng. Các công thức bổ sung BAP (1,5 mg/l) 
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cho 100% tỉ lệ mẫu tạo chồi mới ở cả hai điều 

kiện. Ở môi trường bổ sung 1,5 mg/l BA, hệ số 

nhân chồi cao nhất đạt 3,35 điều kiện in vitro, 

và hệ số này thấp hơn một chút (2,78) ở điều 

kiện vi thủy canh. Kết quả này khá tương đồng 

với công bố của Đồng Huy Giới và cộng sự 

(2021) [14], khi nuôi cấy chồi sen Hồ Tây trong 

môi trường lỏng MS bổ sung 1,5 mg/l BAP cho 

hệ số nhân chồi là 2,95 và môi trường rắn MS 

bổ sung 1,5 mg/l BAP cho hệ số nhân chồi là 

3,69 lần sau 4 tuần nuôi cấy. Kết quả này có sự 

sai khác so với tác giả Shou và cộng sự (2008) 

[10], cho rằng từ đỉnh sinh trưởng của chồi sen 

N. nucifera Gaertn.cv Purple Red in vitro, sau 4 

tuần nuôi cấy trên môi trường MS rắn chỉ bổ sung 

BAP 1 mg/l cho hệ số nhân chồi đạt 3,5 chồi.

  
 

    
0,0 mg/l BAP (in vitro) 1,5 mg/l BAP (invitro) 0,0 mg/l BAP (VTC) 1,5 mg/l BAP (VTC) 

Hình 4. Chồi sen trong môi trường bổ sung BAP sau 2 tuần nuôi cấy 
 

3.3. Ảnh hưởng của α- NAA đến sự tạo rễ của 

chồi sen trong hệ thống in vitro và hệ thống 

vi thủy canh.  
 

Các chồi sen có nguồn gốc in vitro và vi thủy 

canh được ra rễ trong điều kiện vi thủy canh.  

Kết quả thể hiện ở Bảng 5 và Hình 6 sau 3 tuần 

nuôi cấy. 
 

Bảng 5. Ảnh hưởng của α- NAA đến sự tạo rễ của chồi sen trong điều kiện vi thủy canh và in vitro 

Công thức 
Nồng độ α- 

NAA 

Nguồn gốc 

chồi 

Tỉ lệ mẫu tạo rễ 

(%) 

Số rễ  

trung bình 

Chiều dài rễ 

trung bình (cm) 

CT1 (ĐC1) 0 In vitro 100 7,25 ± 0,33c 2,06 ± 0,07b 

CT2 1,5 In vitro 100 11,63 ± 0,52a 3,10 ± 0,10a 

CT3 (ĐC2) 0 Vi thuỷ canh 100 6,32 ± 0,34d 1,07 ± 0,04c 

CT4 1,5 Vi thuỷ canh 100 9,78 ± 0,76b 2,08 ± 0,16b 

 LSD0,05   0,97 0,15 

 CV%   5,6 3,6 

Ghi chú: Môi trường nền in vitro MS + 30 g/l saccharose + 7,5 g/l agar, môi trường vi thủy canh là MS 

+ 30 g/l saccharose; so sánh các giá trị trong cùng một cột, các giá trị mang cùng một chữ cái thì khác nhau 

không có ý nghĩa, các giá trị mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa ở 

mức a=0,05. 
   

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy, tỉ lệ mẫu ra rễ ở 

điều kiện bổ sung hay không bổ sung α- NAA 

vẫn là 100%, tuy nhiên ở điều kiện bổ sung 1,5 

mg/l có số rễ trung bình và chiều dài rễ ở điều 

kiện in vitro và vi thuỷ canh cao hơn so với 

không bổ sung α- NAA. Bên cạnh đó, khi bổ 

sung α- NAA ở nồng độ 1,5 mg/l ở cho nuôi cấy 

chồi có nguồn gốc in vitro đạt giá trị cao nhất về 

sự ra rễ với số rễ là 11,63 và chiều dài rễ 3,10 

cm. Theo công bố của tác giả Guo và cộng sự 

(2008), cho rằng môi trường tốt nhất để tạo rễ 

từ chồi sen in vitro là môi trường MS bổ sung 1 

mg/l NAA, số rễ chỉ đạt được là 9,5 rễ/chồi. Tuy 

nhiên, kết quả thí nghiệm này tương đương với 

công bố của Đồng Huy Giới và cộng sự (2021) 

[14] (môi trường in vitro MS có bổ sung 1,5 

mg/l α-NAA cho chồi sen Hồ Tây số rễ trung 

bình đạt 12,07 rễ/chồi và chiều dài rễ trung bình 

11,18 mm sau 3 tuần nuôi cấy) 
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0 mg/l α- NAA 

In vitro 

1,5 mg/l α- NAA 

In vitro 

0 mg/l α- NAA 

Vi thuỷ canh 

1,5 mg/l α- NAA 

Vi thuỷ canh 

Hình 6. Chồi sen in vitro và vi thuỷ canh ở các nồng độ α- NAA khác nhau 

 

3.4. Huấn luyện cây in vitro và cây vi thủy 

canh thích nghi với điều kiện tự nhiên 
Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhân 

giống in vitro và vi thuỷ canh, giai đoạn này có 

tính chất quyết định đến khả năng ứng dụng kĩ 

thuật nhân giống vô tính in vitro và hệ thống vi 

thuỷ canh trong nhân giống cây trồng. Cây nuôi 

cấy in vitro và vi thuỷ canh đang sống trong môi 

trường thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển 

nên khi đưa chúng ra ngoài vườn ươm cần phải 

có kĩ thuật chăm sóc cẩn thận. Mẫu sen in vitro 

và vi thuỷ canh sau khi được tạo rễ (cây hoàn 

chỉnh) đưa ra môi trường ánh sáng ngoài tự 

nhiên. Các cây con này được chuyển ra điều 

kiện tự nhiên sẽ được tiếp xúc với các bất lợi phi 

sinh học (nhiệt độ, cường độ ánh sáng, độ ẩm 

thay đổi) và sinh học như nấm đất. Vì vậy, huấn 

luyện quyết định đến sự thành công của cả quy 

trình. Kết quả sau 2 tuần ra cây ngoài vườn ươm 

được biểu thị ở Bảng 6 và Hình 7. 
 

Bảng 6. Khả năng sống sót và sinh trưởng của cây con trong giá thể 

Công 
thức 

Nguồn gốc 
cây 

Giá thể Tỉ lệ 
cây sống (%) 

  Số 
lá/cây 

Đặc điểm lá 
Bùn (ml) Nước (ml) 

CT1  20 20 20,00 6,11b  Lá nhỏ, xanh vàng 
CT2 In vitro 40 20 16,67 5,33c  Lá nhỏ, xanh vàng 
CT3  20 40 26,67 6,67b  Lá to, xanh 
CT4 Vi thuỷ   

canh 
20 20 23,33 5,28c  Lá nhỏ, xanh vàng 

CT5 40 20 20,00 4,57c  Lá nhỏ, xanh vàng 
CT6 20 40 36,67 7,42a  Lá to, xanh 

 LSD0,05    0,61  
 CV%    8,0  

Ghi chú: So sánh các giá trị trong cùng một cột, các giá trị mang cùng một chữ cái thì khác nhau không có ý nghĩa, 

các giá trị mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa ở mức a=0,05. 

 

Từ số liệu Bảng 6 cho thấy giống hoa sen 

hồng sau thời gian trồng 2 tuần ngoài vườn ươm 

trên giá thể bùn và nước thì cây có nguồn gốc vi 

thuỷ canh cho kết quả cao hơn cây in vitro. Cây 

in vitro đạt giá trị cao nhất ở CT3 (giá thể 20 ml 

bùn: 40 ml nước) cho tỉ lệ sống là 26,67%, đồng 

thời số lá trung bình đạt 6,67 lá. Giá thể 20 ml 

bùn: 20 ml nước (CT1) là thích hợp thứ hai cho 

cây sen với tỉ sống là 20% và số lá trung bình là 

6,11 lá. Giá thể cho kết quả thấp nhất là 40 ml 

bùn: 20 ml nước đạt tỉ lệ lệ sống 16,67% và số 

lá trung bình là 5,33 lá. 

Cây vi thuỷ canh ở CT6 (giá thể 20 ml bùn: 

40 ml nước) có tỉ lệ sống là 36,67%, đồng thời 

số lá trung bình đạt 7,42 lá, lá to và xanh. Giá 

thể 20 ml bùn: 20 ml nước (CT1) là thích hợp 

thứ hai cho cây sen với tỉ sống là 23,33% và số 

lá trung bình là 5,28 lá. Giá thể cho kết quả thấp 

nhất là 40 ml bùn: 20 ml nước đạt tỉ lệ lệ sống 

16,67% và số lá trung bình là 4,57 lá. Như vậy, 

cây vi thuỷ canh đạt tỉ lệ sống cao hơn cây in 

vitro và giá thể 20 ml bùn: 40 ml nước thích hợp 

nhất cho cây sen hồng nguồn gốc in vitro và vi 

thuỷ canh khi đưa ra vườn ươm.
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CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

Hình 6. Cây sen 2 tuần trồng trên giá thể bùn nước ngoài điều kiện tự nhiên 
        Ghi chú: 

CT1: Cây in vitro giá thể 20 ml bùn: 20 ml nước;    

CT2: Cây in vitro giá thể 40 ml bùn: 20 ml nước; 

CT3: Cây in vitro giá thể 20 ml bùn: 40 ml nước;  
 

CT4: Cây vi thuỷ canh giá thể 20 ml bùn: 20 ml nước; 

CT5: Cây vi thuỷ canh giá thể 40 ml bùn: 20 ml nước;   

CT6: Cây vi thuỷ canh giá thể 20 ml bùn: 40 ml nước. 

 

4. KẾT LUẬN  

Phôi tách từ hạt sen khô được nuôi cấy in 

vitro trong môi trường MS + 7,5 g/l agar + 30 

g/l saccharose sau 7 ngày nuôi cấy với tỉ lệ phôi 

sống sạch và nảy mầm đạt 65%, 60%. Ngoài ra, 

môi trường MS + 7,5 g/l + 30g/l saccharose có 

bổ sung 0,5 mg/l BAP trong hệ thống in vitro là 

điều kiện tốt nhất cho sự nảy mầm của phôi hạt 

sen hồng (với tỉ lệ phôi nảy mầm 95%, chiều 

cao chồi 3,08 cm và 2,31 lá). 

Bổ sung 0,5 mg/l Kinetin vào hệ thống in 

vitro và vi thủy canh đều có tác dụng kích thích 

sự nhân nhanh chồi sen hồng (tỉ lệ mẫu tạo chồi 

mới tương ứng 83,33% và 81,67%, hệ số nhân 

chồi 2,73 và 2,45). Bên cạnh đó, việc bổ sung 

BAP 1,5 mg/l vào hệ thống in vitro và vi thủy 

canh đều khiến 100% chồi tạo chồi mới của chồi 

sen, hệ số nhân chồi 3,35 và 2,78 tương ứng với 

hệ thống nuôi cấy in vitro và vi thuỷ canh. 

Bổ sung 1,5 mg/l α- NAA vào môi trường 

nuôi chồi sen đều khiến 100% mẫu ra rễ với số 

rễ trung bình 11,63 rễ/cây, chiều dài rễ trung 

bình 3,10 cm ở hệ thống in vitro; và 9,78 rễ/cây, 

chiều dài rễ trung bình 2,08 cm ở hệ thống vi 

thủy canh. 

Cây hoàn chỉnh vi thuỷ canh có tỉ lệ sống và 

số lá trung bình ngoài vườn ươm cao hơn cây in 

vitro ở các giá thể với tỷ lệ bùn và nước khác 

nhau. Giá thể 20 ml bùn: 40 ml nước thích hợp 

nhất cho cây sen hồng nguồn gốc vi thuỷ canh 

khi đưa ra vườn ươm với tỷ lệ cây sống là 

36,67% và số lá trung bình là 7,42 lá. 
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